
K1A K1B K2 K1 K2

Sáng

  Tiếng Anh chuyên 

ngành

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A4

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

GV: Khoa Y

(4 tiết) A3

TH Sơ cứu - cấp cứu ban 

đầu: Tổ 1+ Tổ 2

GV: Khoa Y

(4 tiết) PTHĐD

Sáng

  Tiếng Anh chuyên 

ngành

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A4

Tâm lý giáo dục sức 

khỏe

GV: Khoa Y

( 3 tiết) A2

TH Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Tổ 2

GV: Khoa Y

(4 tiết) P.THĐD

 

Sáng

Vệ sinh phòng bệnh

GV: Khoa Y

( 4 tiết) A2

Dược lý

GV: Khoa Dược

(4 tiết) A4

Hóa phân tích

GV: Khoa Dược

(4 tiết) A3

Chiều

Chiều

Tin học

GV: Khoa cơ bản

(3 tiết) PTHTH

  TH Tiếng Anh chuyên 

ngành

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A2

TH Dược lý 2: Tổ 2

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) PTH dược 

Hóa đại cương hữu cơ 

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết)  A3

Chiều

Tổ chức - Quản lý 

y tế 

GV: Khoa Y

(4 tiết) A3

Sinh lý bệnh 

GV: Khoa Y

(4 tiết) A2

TH Hóa đại cương vô cơ 

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết)  A4

Tổ chức - Quản lý y tế 

GV: Khoa Y

(4 tiết) B2

TH Hóa đại cương hữu cơ 

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết)  A4

Ghi chú: - Giáo viên dạy môn học thông báo 

cho số sinh viên học bù của lớp CĐ Dược K1 

theo lịch của lớp CĐ Dược K2; CĐ ĐD K1A, 

K1B theo lịch của lớp CĐ ĐD K2; Y sỹ K16 

theo lịch của lớp Y sỹ K17.  

Quảng Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2023

                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

                          Phan Thị Thanh Tâm

Sinh lý 

GV: Khoa Y

(3 tiết) A2

TH Kiểm nghiệm

Tổ 1

GV: Khoa Dược 

(3 tiết) PTH dược

Hóa đại cương vô cơ 

 GV: Khoa cơ bản

(3 tiết)  A3

Chủ nhật

14/5

Sáng

Sức khỏe trẻ em

GV: Khoa Y

(4 tiết) A2

Điều dưỡng ngoại khoa

GV: Khoa Y

( 4 tiết) A3

Thứ 6

12/5

Thứ 7

13/5

Sáng

Tiếng Anh 

GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A4

Hóa phân tích

GV: Khoa Dược

(4 tiết) A2

Thứ 5

11/5

Chiều

  TH Tiếng Anh 

chuyên ngành: 

Tổ 1+Tổ 2

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A4,A3

Sinh lý bệnh 

GV: Khoa Y

(4 tiết) A2

TH Dược lâm sàng: Tổ 1

TH Kiểm nghiệm: Tổ 2

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) PTH dược

TH Vệ sinh phòng bệnh

GV: Khoa Y

( 4 tiết) A2

TH Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Tổ 1

GV: Khoa Y

(4 tiết) PTHĐD

TH Dược lâm sàng : Tổ 2

TH Kiểm nghiệm: Tổ 1

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) PTH dược

Chiều

  Tiếng Anh chuyên 

ngành

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A4

Điều dưỡng ngoại khoa

GV: Khoa Y

(4 tiết) B2

TH Dược lý

Tổ 1+Tổ 2

GV: Khoa Dược

(4 tiết)  PTH dược

Dược lâm sàng

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) A3

 Sơ cứu - cấp cứu ban 

đầu: 

GV: Khoa Y

(4 tiết) A3

Chiều

Tâm lý giáo dục sức 

khỏe

GV: Khoa Y

( 5 tiết) A4

  Tiếng Anh chuyên 

ngành

 GV: Khoa cơ bản

(4 tiết) A2

Kiểm nghiệm

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) A3

Dược lý

GV: Khoa Dược

(4 tiết) A2

Dược lâm sàng

GV: Khoa Dược 

(4 tiết) A3

Thứ 3

09/5

Sáng

  TH Tiếng Anh 

chuyên ngành: 

Tổ 1

 GV: Khoa cơ bản

(3 tiết) A4

Vệ sinh phòng bệnh

GV: Khoa Y

( 4 tiết) A2

TH Dược lý

Tổ 1+ Tổ 2

GV: Khoa Dược

(4 tiết)  PTH dược

Thứ 2 

08/5

THỰC 

TẬP 

LÂM 

SÀNG 

THEO 

KẾ 

HOẠCH 

SỐ 211 

/KH-

CĐYT

Chiều

Tâm lý giáo dục sức 

khỏe

GV: Khoa Y

( 4 tiết) A4

Điều dưỡng nội khoa

GV: Khoa Y

( 4 tiết) B2

Thứ 4

10/5

Sáng

  TH Tiếng Anh 

chuyên ngành: 

 Tổ 2

 GV: Khoa cơ bản

(3 tiết) A4
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